Biểu mẫu báo cáo, thống kê lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

* Các tổ chức hành nghề công chứng:

- Báo cáo theo mẫu số: TP-CC-06 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp;

- Thống kê theo mẫu số 32a/BTP/BTTP/CC ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013;

 * Các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

- Báo cáo theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010;

Thống kê theo mẫu số 34c/BTP/BTTP/ĐGTS ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013;

* Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện:

- Báo cáo theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010;

- Thống kê theo mẫu số 34a/BTP/BTTP/ĐGTS ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013;

* Các tổ chức giám định tư pháp:

- Thống kê theo mẫu số 33a/BTP/BTTP/GĐTP ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013;

* Các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất:

- Thống kê theo mẫu số 28b/BTP/ĐKQGGDBĐ ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013;

* Đoàn Luật sư tỉnh:

- Thống kê theo mẫu số 30a/BTP/BTTP/LSTN ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013;

* Các Trung tâm tư vấn pháp luật:

- Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và chi nhánh (Mẫu TP-TVPL-13 của Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010)

1/ Các tổ chức hành nghề công chứng

 TP-CC-06
	TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
tỉnh, thành phố.......

Số:          /BC-CC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm........ 



BÁO CÁO

Về tổ chức và hoạt động công chứng 6 tháng (hàng năm)

từ ngày.......đến ngày.......

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)...............  

I. Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng

1. Về công tác tổ chức, nhân sự

- Địa điểm trụ sở:..........................................................................................

- Điện thoại:............; Fax:................; Email:.......................; Website:.........

- Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc:

- Tổng số người: ............................................., trong đó có:

+ Công chứng viên:

	Stt
	Họ tên
	Năm sinh
	Đã được bổ nhiệm công chứng viên 

theo Quyết định số, 

ngày, tháng, năm
	Chức vụ

 (nếu có) 


	Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm… (đối với Văn phòng công chứng)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


+ Nhân viên nghiệp vụ, nhân viên khác: 

	Stt
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ 

chuyên môn
	Vị trí công tác trong tổ chức hành nghề công chứng
	Hợp đồng lao động ghi rõ số, ngày, tháng, năm ký kết

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Về kết quả thực hiện hoạt động chuyên môn

2.1. Tổng số lượng việc công chứng:............................................................
2.2. Tổng số phí công chứng: .......................................................................

2.3. Tổng số thù lao công chứng, chi phí khác thu được:.............................
2.4. Tổng số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước (đối với Phòng công chứng):.....................................................................................................................

2.5. Tổng số tiền nộp thuế (đối với Văn phòng công chứng):......................

2.6. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc:

- Thuận lợi: 

- Khó khăn, vướng mắc: 

3. Về các hoạt động khác

II. Đề xuất, kiến nghị

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT,
	TRƯỞNG PHÒNG/TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

      (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


        2/ Các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:                                                                                                       

                                                                                                                   Mẫu số 09

	TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/

DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU

GIÁ TÀI SẢN

Số:        /BC-BĐG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tỉnh (Thành phố), ngày       tháng      năm


BÁO CÁO
Về tổ chức và hoạt động
Từ ngày...... tháng.... năm..... đến ngày  .... tháng.... năm                          

                           Kính gửi:

1. Về cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/nhân viên:                   , trong đó:

+ Chức danh Giám đốc, Phó giám đốc (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên):

+ Số đấu giá viên (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên):

+ Trình độ chuyên môn của đấu giá viên (đại học luật, đại học khác, trình độ quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ .....):

- Số nhân viên hợp đồng:

2. Tình hình hoạt động

a) Đánh giá tình hình hoạt động:

- Về kết quả đạt được:

- Về hạn chế, tồn tại:

Lưu ý: Số liệu về kết quả hoạt động được lập theo mẫu thống kê của Bộ Tư pháp.  

b) Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động (nêu rõ nguyên nhân):

3. Đề xuất, kiến nghị:

a) Đối với UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan ở địa phương:   

b) Đối với các Bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương:
                                     GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM/

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

- Bộ Tư pháp;                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

- UBND tỉnh, TP……;                                                        

- .................................;

- Lưu: Trung tâm/Doanh nghiệp.

3/ Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.

Mẫu số 10

	UBND TỈNH/ TP

UBND QUẬN/ HUYỆN...

Số:        /UB-BC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  .............. , ngày       tháng      năm


BÁO CÁO
Về tình hình tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng bán đấu giá tài sản tại quận, huyện ........

Từ ngày....tháng......năm.....đến ngày......tháng....năm....

                       Kính gửi: Sở Tư pháp                
1. Tình hình tổ chức

a) Việc thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện (Căn cứ pháp lý; Cơ quan ra quyết định thành lập Hội đồng): 

b) Thành phần của Hội đồng:

- Số lượng:

- Họ tên, chức danh của từng thành viên Hội đồng: 

2. Tình hình hoạt động

a) Đánh giá tình hình hoạt động:

- Về kết quả đạt được:

- Về hạn chế, tồn tại:

Lưu ý: Số liệu về kết quả hoạt động được lập theo mẫu thống kê của Bộ Tư pháp.  

b) Những khó khăn, vướng mắc (nêu rõ nguyên nhân):

3. Đề xuất và kiến nghị

a) Đối với UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan ở địa phương:  

b) Đối với các Bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương:
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH
- Như trên;                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

- .............;

- Lưu: VT.


7/ Trung tâm tư vấn pháp luật

Mẫu TP-TVPL-13

	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM 
TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số:        /BC-TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày       tháng      năm 


BÁO CÁO

Về tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

từ ngày...................đến ngày.................

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).........

1. Về tổ chức của Trung tâm tư vấn pháp luật:

- Họ và tên Giám đốc Trung tâm ................................................................................
- Số lượng tư vấn viên pháp luật làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật :….........

- Số lượng luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật:.....................................
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thẻ tư vấn viên pháp luật/Chứng chỉ hành nghề luật sư

(ghi rõ số, ngày cấp)
	Chức vụ trong Trung tâm TVPL
	Nơi làm việc

(ghi rõ là làm tại Trung tâm hay Chi nhánh)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- Nhân viên của Trung tâm tư vấn pháp luật:……………………………………......
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Vị trí công việc trong Trung tâm TVPL
	Hợp đồng lao động

(ghi rõ số, ngày tháng năm ký kết)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Số lượng cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm .........................................
- Số Chi nhánh (ghi rõ tên, địa chỉ trụ sở, Trưởng Chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư đang làm việc cho Chi nhánh): …………………………………………

2. Về hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (bao gồm cả hoạt động của Chi nhánh)

2.1. Hoạt động tư vấn pháp luật

	Lĩnh vực pháp luật
	Số lượng vụ việc (ghi rõ miễn phí, thu thù lao)
	Số lượt người được tư vấn (ghi rõ miễn phí, thu thù lao)
	Ghi chú

	Hình sự 
	
	
	

	Dân sự
	
	
	

	Hôn nhân-gia đình
	
	
	

	Thương mại
	
	
	

	Hành chính
	
	
	

	Lao động
	
	
	

	Lĩnh vực khác (ghi cụ thể)
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	


Tổng thu của Trung tâm tư vấn pháp luật: ……………………………………........
2.2. Các hoạt động khác:

.................................................................................................……………................

..............................................................................……………...................................

3. Tự đánh giá về kết quả hoạt động của Trung tâm ( nêu rõ thuận lợi và khó khăn, thành công và hạn chế, bài học kinh nghiệm nếu có):

.................................................................................................……………................

..............................................................................……………...................................

.................................................................................................……………................

4. Đề xuất, kiến nghị:

.................................................................................................……………................

..............................................................................……………...................................

..............................................................................……………...................................

.................................................................................................……………................

	
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC IV

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRONG KỲ BÁO CÁO THỐNG KÊ 6 THÁNG VÀ NĂM LẦN MỘT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)

Việc ước tính số liệu thống kê trong kỳ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư này được thực hiện theo phương pháp bình quân số học giản đơn, có kết hợp đặc thù quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê được ước tính. 

1. Phương pháp bình quân số học giản đơn

1.1 Công thức chung

Phương pháp ước tính số liệu thống kê trong hai tháng cuối của kỳ báo cáo thống kê sáu tháng và báo cáo năm lần một được xác định theo công thức  như sau:


[image: image1]
1.2. Công thức cụ thể

2.1. Với báo cáo thống kê 6 tháng, số liệu ước tính từ ngày 01/5 đến ngày 30/6 được xác định bằng trung bình cộng 4 tháng của số liệu thống kê thực tế từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/4 nhân với 2 (thể hiện 2 tháng tính từ ngày 01/5 đến ngày 30/6). Công thức cụ thể như sau:


[image: image2]
Ví dụ 1: Tổng số số lượng đăng ký khai sinh tại tỉnh A từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/4 năm x là 10.000 trường hợp. Vậy số lượng đăng ký khai sinh ước tính từ ngày 01/5 đến hết ngày 30/6 năm x là:


[image: image3.wmf]5000
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 trường hợp

2.2. Với báo cáo thống kê năm lần một, số liệu ước tính từ ngày 01/10 đến 31/12 được xác định bằng trung bình cộng 10 tháng của số liệu thống kê thực tế từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 nhân với 2 (thể hiện 2 tháng tính từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12). Công thức cụ thể như sau: 


[image: image4]
Ví dụ 2: Tổng số phí công chứng thu được tại tỉnh B từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 năm y là 1.200.000 nghìn đồng. Vậy số phí công chứng ước tính từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 năm y là:


[image: image5.wmf]000
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 nghìn đồng.

2. Kết hợp đặc thù quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê được ước tính

Số liệu thống kê là yếu tố động, gắn với thực tiễn nên không thể đơn thuần xác định bằng các công thức toán học mà còn phải dựa vào yếu tố thực tiễn đặc thù quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê được ước tính. Do đó, đơn vị báo cáo có thể vận dụng phương pháp bình quân số học giản đơn để tính toán số liệu thống kê ước tính để đảm bảo sát với thực tiễn.

Ví dụ 3: Số đơn thụ lý đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh C từ ngày 01/01 đến ngày 30/4 là trong năm z là 13.712 đơn. Theo đó, trung bình một tháng từ ngày 01/01 đến ngày 30/4 là:


[image: image6.wmf]
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Nếu chỉ căn cứ theo phương pháp bình quân số học giản đơn nêu tại Mục 1, số đơn thụ lý đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ước tính trong 02 tháng cuối của kỳ báo cáo thống kê 6 tháng (từ ngày 01/5 đến hết ngày 30/6) là: 3.428 x 2  = 6.856 (đơn).

Như vậy số lượng đơn thụ lý đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh C trong 6 tháng đầu năm (từ 01/1 đến 30/6) sẽ là:

                   13.712 + 6.856= 20.568 (đơn)

Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế quản lý công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trong những năm trước cho thấy số lượng đăng ký giao dịch bảo đảm trung bình  trong mỗi tháng cuối của kỳ báo cáo thống kê 6 tháng (từ ngày 01/5 đến hết ngày 30/6), tại Sở Tư pháp tỉnh C thường tăng 1,5 lần so với trung bình của mỗi tháng đầu năm, vì vậy ước tính trung bình mỗi tháng cuối kỳ báo cáo thống kê 6 tháng số lượng đơn đăng ký sẽ  là: 3.428 x 1,5 = 5.142 (đơn) và số liệu ước tính trong 02 tháng từ ngày 01/5 đến hết ngày 30/6 sẽ là:

5.142 x 2 = 10.284 (đơn)
Như vậy số lượng đơn thụ lý đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh C trong 06 tháng đầu năm (từ 01/1 đến 30/6)  sẽ ước tính được là:

13.712 + 10.284  = 23.996 (đơn)

Ví dụ 4: Số liệu thống kê thực tế về số cặp đăng ký kết hôn trong nước tại tỉnh D từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10 trong năm là 7340 cặp, theo đó, trung bình mỗi tháng có: 
[image: image8.wmf]734
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Theo phương pháp bình quân số học giản đơn nêu tại Mục 1, số cặp đăng ký kết hôn ước tính trong 2 tháng từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 là: 734 x 2 = 1.468 (cặp). Vậy, số liệu thống kê  ước tính trong kỳ báo cáo năm nếu đơn thuần áp dụng phương pháp bình quân số học giản đơn sẽ là:

7.340 + 1.468 = 8.808 (cặp)

Tuy nhiên, căn cứ và thực tiễn quản lý công tác đăng ký hộ tịch của địa phương qua một vài năm trước cho thấy trong 02 tháng cuối năm, số lượng đăng ký kết hôn của mỗi tháng thường tăng khoảng gấp 2,5 lần số trung bình của mỗi tháng trong giai đoạn trước đó (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10). Như vậy, trong 02 tháng cuối năm, ước tính số lượng đăng ký kết hôn trung bình mỗi tháng là: 734 x 2,5  = 1.835 (cặp); tính ra số lượng đăng ký kết hôn ước tính trong 02 tháng cuối năm (từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12) là: 1.835 x 2 = 3.670 (cặp).

Vì vậy, số cặp đăng ký kết hôn của tỉnh D ước tính trong báo cáo năm sẽ là:

                    7.340+ 3.670 = 11.010 (cặp)

3. Lưu ý khác

Trường hợp các số liệu tính toán có phần số thập phân từ 0,5 trở lên thì làm tròn nguyên số lên; nếu phần số phân nhỏ hơn 0,5 thì làm tròn nguyên số.

Ví dụ: Nếu là 3217,56 thì làm tròn lên là 3218. Nếu là 3217, 35 thì làm tròn xuống là 3217.

Riêng đối với số liệu về tuổi kết hôn trung bình lần đầu, chỉ thực hiện làm tròn phần số thập phân.

Ví dụ: Nếu tuổi kết hôn trung bình lần đầu tại tỉnh E là 21,57 tuổi thì làm tròn lên là 21,6 tuổi. Nếu là 21,53 thì làm tròn là 21,5 tuổi.
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